
Danh sách tổng cộng có 07 thí sinh.

Tổng điểm xét 

tuyển

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 9 + 10 12

1 Lâm Bội Tuyền 28/04/1997
xã Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 92.50 92,50

2 Võ Thị Ngọc Giàu 04/06/1981
xã Mỹ Đông, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng III)
V.08.05.12 60.50 60,50

3 Nguyễn Thị Hoa 15/08/1987
xã Hậu Mỹ Trinh, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng III)
V.08.05.12 64.50 64,50

4 Phạm Thị Nhiên 23/01/1997
xã Vĩnh Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08.05.13 58,00 58,00

5 Trần Thị Yến Nhi 14/07/2000

thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Cao đẳng Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

(hạng IV)
V.08.07.19 29.75 29,75

6 Nguyễn Ngọc Thơ 15/11/1996

xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cao đẳng Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

(hạng IV)
V.08.07.19 50,25 50,25

7 Nguyễn Thị Hồng Trang 03/05/1999
xã Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Vật lý 

trị liệu-Phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật y 

(hạng IV)
V.08.07.19 95.50 95,50

Điểm kiểm 

tra sát hạch 

(phỏng vấn)

CDNN đăng ký 

dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Điểm ưu tiên Ghi chú
Trình độ chuyên 

môn
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